DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN
(Cập nhật đến tháng 9 năm 2024)

	STT
	Tên doanh nghiệp
	Mã doanh nghiệp
	Biểu tượng dịch vụ/
ứng dụng
	Loại hình dịch vụ cung cấp


	Giấy phép Truyền hình trả tiền
	Phạm vi cung cấp dịch vụ
	Tên miền cung cáp dịch vụ 

	
	
	
	
	
	Số Giấy phép
	Ngày cấp 
	Ngày hết hạn
	
	

	1
	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
	VNPT
	[image: image1.jpg]



	Truyền hình 
cáp IPTV
	119/GP-BTTTT 
	13/5/2024
	23/04/2034
	Toàn quốc
	Không có
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	Truyền hình 

di động
	179/GP-BTTTT 
	16/6/2014
	16/6/2024
	Toàn quốc
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	Truyền hình trên mạng Internet
	401/GP-BTTTT
	23/9/2020
	22/9/2030
	Toàn quốc
	Mytv.vn

Mytv.com.vn

	2
	Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
	VIETTEL
	[image: image4.png]viettel TV




	Truyền hình 
cáp  IPTV
	48/GP-BTTTT
	31/01/2023
	01/11/2032
	Toàn quốc
	Không có
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	Truyền hình cáp 
tương tự/ kỹ thuật số
	312/GP-BTTTT 
	20/08/2018
	- Cáp tương tự: Tiếp tục duy trì cho đến thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 được ban hành và có hiệu lực thi hành nhưng không vượt quá 28/04/2028

- Cáp số: 28/04/2028
	- Cáp tương tự: Toàn quốc (ngoại trừ 08 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Đắk Lắk)

- Cáp số: Toàn quốc
	Không có
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	Truyền hình trên mạng Internet
	188/GP-BTTTT 
	15/07/2024
	01/02/2027
	Toàn quốc
	Vietteltv.com.vn

Vietteltv.vn
Tivi360.vn

Tv360.vn

	3

	Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
	FPT
	
[image: image8.png]DFPT Play




	Truyền hình 
cáp IPTV
	376/GP-BTTTT 
	10/10/2023
	29/09/2031
	Toàn quốc


	Không có
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	Truyền hình trên mạng Internet
	377/GP-BTTTT
	10/10/2023
	29/09/2031
	Toàn quốc
	Fptplay.vn


	4
	Công ty cổ phần - Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam
	VTVcab
	[image: image10.png]ViV ...




	Truyền hình cáp 
tương tự/ kỹ thuật số
	295/GP-BTTTT 
	18/08/2023

	- Cáp tương tự: 09/12/2027

- Cáp số: 09/12/2027
	- Cáp tương tự: Toàn quốc, ngoại trừ: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk

- Cáp số: Toàn quốc
	Không có
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	Truyền hình 
cáp IPTV
	225/GP-BTTTT 
	29/05/2020
	10/03/2026
	Toàn quốc
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	Truyền hình trên mạng Internet
	112/GP-BTTTT 
	08/02/2021
	07/05/2027
	Toàn quốc
	On.vtvcab.vn

Vtvcab.vn

Onplus.com.vn

	5
	Công ty TNHH truyền hình cáp SaigonTourist
	SCTV
	[image: image15.png]



	Truyền hình cáp 
tương tự/ kỹ thuật số
	80/GP-BTTTT 
	09/02/2022
	- Cáp tương tự: Tiếp tục duy trì cho đến thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 được ban hành và có hiệu lực thi hành nhưng không vượt quá 29/12/2026

- Cáp số: 29/12/2026
	- Cáp tương tự: Toàn quốc

(ngoại trừ 06 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Hải Phòng, Khánh Hoà, Lâm Đồng)

- Cáp số: Toàn quốc
	Không có
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	Truyền hình trên mạng Internet
	480/GP-BTTTT 
	02/10/2017
	02/10/2027
	Toàn quốc
	tv24.vn

	6
	Công ty
 Cổ phần 
Nghe nhìn 
Toàn Cầu
	AVG
	[image: image18.png]ANVG




	Truyền hình mặt đất 
	529/GP-BTTTT 
	20/8/2021
	01/06/2026
	Toàn quốc
	Không có
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	Truyền hình 
qua vệ tinh 
	530/GP-BTTTT 
	20/8/2021
	01/06/2026
	Toàn quốc
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	Truyền hình trên mạng Internet
	528/GP-BTTTT 
	20/8/2021
	18/1/2027


	Toàn quốc
	Nethubtv.vn


	7
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV
	HTV-TMS
	[image: image22.png]VH 7/ V4




	Truyền hình cáp 
tương tự/ kỹ thuật số
	277/GP-BTTTT


	07/08/2023

	- Cáp tương tự: 29/5/2028

- Cáp số: 29/5/2028

	- Cáp tương tự: 25 tỉnh thành phố (TPHCM, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Bình Thuận, Bến Tre, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Đồng Tháp, Đăk Nông, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Phú Yên, Tây Ninh, Vĩnh Long, Bình Phước, Sóc Trăng, Lâm Đồng)

- Cáp số: 

29 tỉnh thành phố (Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Bình Thuận, Bến Tre, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Đồng Tháp, Đăk Nông, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh, An Giang, Hậu Giang, Khánh Hoà, Kiên Giang, Phú Yên, Tây Ninh, Vĩnh Long, Bình Phước, Sóc Trăng, Lâm Đồng)
	Không có
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	Truyền hình trên mạng Internet
	305/GP-BTTTT 
	15/7/2020
	4/9/2027
	Toàn quốc
	Hplus.com.vn

Htvc.com.vn

	8
	Công ty Cổ phần truyền hình cáp 
Hà Nội
	HCATV
	[image: image24.png]HanoifEd




	Truyền hình cáp 
tương tự/ kỹ thuật số
	597/GP-BTTTT
	03/11/2015
	- Cáp tương tự Tiếp tục duy trì cho đến thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 được ban hành và có hiệu lực thi hành không vượt quá ngày 03/11/2025

- Cáp số:

03/11/2025
	- Cáp tương tự: 17 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hoà Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Vĩnh Phúc)

- Cáp số:

18 tỉnh thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hoà Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Vĩnh Phúc)
	Không có

	9
	Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam

	VSTV
	[image: image25.png]



	Truyền hình 
qua vệ tinh 
	121/GP-BTTTT
	11/3/2016
	11/3/2026
	Toàn quốc
	Không có
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	Truyền hình trên mạng Internet
	338/GP-BTTTT 
	05/08/2020
	06/9/2026
	Toàn quốc
	Kplus.vn

	10
	Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện
	VTC
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	Truyền hình 
qua vệ tinh 
	378/GP-BTTTT
	03/8/2017
	03/8/2027
	Toàn quốc
	Không có
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	Truyền hình trên mạng Internet
	471/GP-BTTTT
	17/10/2016
	17/10/2026
	Toàn quốc
	Vtcplay.vn

	11

	Công ty 
Cổ phần 
Công nghệ 
Công nghiệp 
Bưu chính 
Viễn thông
	VNPT-Technology
	[image: image30.png]) bvod




	Truyền hình trên mạng Internet
	436/GP-BTTTT
	26/9/2016
	26/9/2026
	Toàn quốc
	Tvod.com.vn

Tvod.vn

	12

	Tổng Công ty Viễn thông Mobifone
	MOBIFONE
	[image: image31.png]Eliptv




	Truyền hình trên mạng Internet
	273/GP-BTTTT
	12/05/2021
	11/5/2031
	Toàn quốc
	Cliptv.vn

	
	
	
	[image: image32.jpg]mobiGn




	Truyền hình trên mạng Internet (VOD)
	184/GP-BTTTT
	05/7/2024
	04/7/2034
	Toàn quốc
	mobion.vn

	13

	Công ty Vietnamnet Icom
	ICOM
	[image: image33.png]TV, | Play
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	Truyền hình trên mạng Internet
	194/GP-BTTTT
	10/3/2017
	10/3/2027
	Toàn quốc
	Tvplay.vn

	14
	Công ty TNHH 
MTV Truyền 
hình cáp 
Quy Nhơn
	QCATV
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	Truyền hình cáp tương tự/ kỹ thuật số
	44/GP-BTTTT 


	21/01/2021
	- Cáp tương tự: Tiếp tục duy trì cho đến thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 được ban hành và có hiệu lực thi hành nhưng không vượt quá ngày 09/02/2025

- Cáp số:

09/02/2025
	Tỉnh 
Bình Định
	Không có

	15
	Công ty cổ phần VTVcab Nam Định
	VTVcab ND
	[image: image35.png]



	Truyền hình cáp tương tự/ kỹ thuật số
	827/GP-BTTTT 
	23/12/2021
	- Cáp tương tự: Tiếp tục duy trì cho đến thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 được ban hành và có hiệu lực thi hành nhưng không vượt quá ngày 10/7/2027

- Cáp số:

10/7/2027
	Tỉnh 
Nam Định
	Không có

	16
	Công ty Cổ phần điện tử tin học 
Viễn thông
	ELITECO
	[image: image36.png]



	Truyền hình cáp tương tự/ kỹ thuật số
	411/GP-BTTTT 
	15/08/2022
	- Cáp tương tự: Tiếp tục duy trì cho đến thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 được ban hành và có hiệu lực thi hành nhưng không vượt quá ngày 15/10/2027

- Cáp số: 15/10/2027
	- Cáp Tương tự: Hải Phòng

- Cáp số: 
Hải Phòng,

Hà Nội 


	Không có

	17
	Công ty TNHH 
Truyền hình 
Phương Nam
	THVL
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	Truyền hình cáp tương tự/ kỹ thuật số
	545/GP-BTTTT 
	24/8/2021
	- Cáp tương tự: Tiếp tục duy trì cho đến thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 được ban hành và có hiệu lực thi hành nhưng không vượt quá ngày 24/12/2027

- Cáp số: 24/12/2027
	Tỉnh 
Vĩnh Long
	Không có

	18
	Công ty Cổ phần Điện tử Thái Bình
	TEC
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Truyền hình cáp tương tự/ kỹ thuật số
	521/GP-BTTTT 
	28/10/2022
	- Cáp tương tự: Tiếp tục duy trì cho đến thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 được ban hành và có hiệu lực thi hành không vượt quá ngày 25/12/2027

- Cáp số: 25/12/2027
	Tỉnh 
Thái Bình
	Không có

	19
	Công ty TNHH 
Truyền hình cáp quang 
Việt Nam
	VOTV
	[image: image39.jpg]



	Truyền hình cáp tương tự/ kỹ thuật số
	397/GP-BTTTT 
	05/08/2022
	- Cáp tương tự: Tiếp tục duy trì cho đến thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 được ban hành và có hiệu lực thi hành nhưng không vượt quá ngày 26/12/2027

- Cáp số: 26/12/2027


	- Cáp Tương tự: Bắc Ninh, Bắc Giang

- Cáp số: 

29 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Bà Rịa Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Tây Ninh)
	Không có

	20
	Công ty Cổ phần Truyền hình cáp 
Hải Dương
	HDTV
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	Truyền hình cáp tương tự/ kỹ thuật số
	423/GP-BTTTT


	22/08/2022
	- Cáp tương tự: Tiếp tục duy trì cho đến thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 được ban hành và có hiệu lực thi hành không vượt quá ngày 25/12/2027

- Cáp số: 25/12/2027
	Tỉnh 
Hải Dương
	Không có

	21
	Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Nghệ An
	NACAB
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	Truyền hình cáp tương tự/ kỹ thuật số
	456/GP-BTTTT 
	05/09/2022
	- Cáp tương tự: Tiếp tục duy trì cho đến thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 được ban hành và có hiệu lực thi hành không vượt quá ngày 25/12/2027

- Cáp số: 25/12/2027
	Tỉnh 
Nghệ An
	Không có

	22
	Công ty TNHH Điện tử Sao Đỏ
	REDSTAR
	[image: image42.jpg]



	Truyền hình cáp tương tự/ kỹ thuật số
	351/GP-BTTTT 
	14/7/2022
	- Cáp tương tự: Tiếp tục duy trì cho đến thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 được ban hành và có hiệu lực thi hành nhưng không vượt quá ngày 09/01/2028

- Cáp số: 09/01/2028
	Tỉnh Tuyên Quang, Thành phố Hà Nội
	Không có

	23
	Công ty Cổ phần Điện tử Viễn thông Thành Biên
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	Truyền hình cáp tương tự/ kỹ thuật số
	78/GP-BTTTT
	07/02/2018
	- Cáp tương tự: Tiếp tục duy trì cho đến thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 được ban hành và có hiệu lực thi hành không vượt quá ngày 07/02/2028

- Cáp số: 07/02/2028
	Tỉnh Hoà Bình
	Không có

	24
	Công ty TNHH Truyền hình cáp 
Mẫu Sơn – 
Lạng Sơn
	MAUSON-CTVCO
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	Truyền hình cáp 
tương tự/ kỹ thuật số
	171/GP-BTTTT
	18/4/2018
	- Cáp tương tự: Tiếp tục duy trì cho đến thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 được ban hành và có hiệu lực thi hành không vượt quá ngày 18/4/2028

- Cáp số: 18/4/2028
	Tỉnh Lạng Sơn
	Không có

	25
	Công ty Cổ phần Minh trí
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	Truyền hình cáp tương tự/ kỹ thuật số
	170/GP-BTTTT
	18/4/2018
	- Cáp tương tự: Tiếp tục duy trì cho đến thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 được ban hành và có hiệu lực thi hành không vượt quá ngày 18/4/2028

- Cáp số:

18/4/2028
	Tỉnh Quảng Ninh
	Không có

	26
	Công ty TNHH Hãng phim Việt
	BHD
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	Truyền hình trên mạng Internet
	191/GP-BTTTT
	04/05/2018
	03/05/2028
	Toàn quốc
	Danet.vn

	27
	Công ty TNHH Một thành viên Ứng dụng Công nghệ mới và 
Du lịch
	NEWTATCO
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	Truyền hình trên mạng Internet
	392/GP-BTTTT
	06/11/2018
	05/11/2028
	Toàn quốc
	Datviettv.vn

	28
	Công ty Cổ phần VieON
	VIEON
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	Truyền hình trên mạng Internet
	247/GP-BTTTT
	21/07/2023
	20/7/2033
	Toàn Quốc
	Vieon.vn

	29
	Công ty TNHH Truyền hình cáp Bình Dương HTVC
	BHTVC
	[image: image50.png]



	Truyền hình 
cáp kỹ thuật số
	236/GP-BTTTT
	28/04/2021
	09/10/2030
	Tỉnh Bình Dương
	Không có

	30
	Công ty TNHH Một thành viên Galaxy Links
	GALAXYLINKS
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	Truyền hình trên mạng Internet
	599/GP-BTTTT
	01/09/2021
	31/08/2031
	Toàn quốc
	Galaxylinks.com.vn

Galaxylinks.vn

	31
	Công ty TNHH Msky
	MSKY
	
[image: image52.png]' 4




	Truyền hình trên mạng Internet
	261/GP-BTTTT
	25/5/2022
	24/5/2032
	Toàn quốc
	Msky.vn

	32
	Công ty 
Meta Hall
	META HALL
	[image: image53.png]IMETAHw




	Truyền hình trên mạng Internet (VOD) 
	245/GP-BTTTT
	20/7/2023
	19/7/2033
	Toàn quốc
	Metalhall.com.vn

	33
	Công ty TNHH GALAXY GO
	GALAXY PLAY
	[image: image54.jpg]9]

Galaxy Play




	Truyền hình trên mạng Internet (VOD)
	334/GP-BTTTT
	12/09/2023
	11/09/2033
	Toàn quốc
	Galaxyplay.vn

	34
	Công ty Cổ phần PTTH LalaTV
	LALA TV
	[image: image55.jpg]



	Truyền hình trên mạng Internet (VOD)
	103/GP-BTTTT
	16/4/2024
	15/4/2034
	Toàn quốc
	lalatv.com.vn

	35
	Công ty Cổ phần Truyền thông On+
	ONLALA
	[image: image56.jpg]® onlala




	Truyền hình trên mạng Internet
	179/GP-BTTTT
	04/7/2024
	03/7/2034
	Toàn quốc
	onlala.vn


DANH SÁCH THU HỒI GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN 
(TÍNH ĐẾN THÁNG 9/2024)
	STT
	Doanh nghiệp
	Dịch vụ cung cấp
	Số Quyết định thu hồi
	Ngày thu hồi

	1
	Công ty Cổ phần truyền dẫn, phát sóng truyền hình đồng bằng Sông Hồng
	Truyền hình cáp 
tương tự/ kỹ thuật số
	972/QĐ-BTTTT
	25/6/2018

	2
	Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
	Truyền hình cáp 
tương tự/ kỹ thuật số
	970/QĐ-BTTTT
	25/6/2018

	3
	Công ty Cổ phần truyền thông Hanel
	Truyền hình cáp IPTV
	971/QĐ-BTTTT
	25/6/2018

	4
	Công ty TNHH Nội dung số PEGA
	Truyền hình trên mạng Internet
	970/QĐ-BTTTT
	26/6/2019

	5
	Công ty Cổ phần SCTV Nội dung số
	Truyền hình trên mạng Internet
	1230/QĐ-BTTTT
	21/7/2020

	6
	Công ty TNHH Truyền thông VEGA
	Truyền hình trên mạng Internet
	639/QĐ-BTTTT
	12/05/2021

	7
	Tổng Công ty truyền thông (VNPT-Media)
	Truyền hình trên mạng Internet
	1953/QĐ-BTTTT
	9/12/2021

	8
	Công ty TNHH truyền hình Phương Nam
	Truyền hình trên mạng Internet
	1952/QĐ-BTTTT
	9/12/2021

	9
	Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Sunshine Tech
	Truyền hình trên mạng Internet
	2051/QĐ-BTTTT
	27/12/2021

	10
	Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội
	Truyền hình trên mạng Internet
	2106/QĐ-BTTTT
	31/12/2021

	11
	Công ty CP truyền thông đa phương tiện Thủ đô
	Truyền hình trên mạng Internet
	2066/QĐ-BTTTT
	28/12/2021

	12
	Công ty TNHH cáp Ánh Dương
	Truyền hình cáp 
tương tự/ kỹ thuật số
	38/QĐ-BTTTT
	19/01/2023

	13
	Công ty Cổ phần Baza Media
	Truyền hình trên mạng Internet
	645/QĐ-BTTTT
	18/4/2023

	14
	Công ty TNHH Q.net
	Truyền hình trên mạng Internet
	736/QĐ-BTTTT
	30/4/2023

	15
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE
	Truyền hình trên mạng Internet
	1007/QĐ-BTTTT
	09/06/2023

	16
	Công ty TNHH Hồng Hải – H.O
	Truyền hình cáp 
tương tự/ kỹ thuật số
	2698/BTTTT-PTTH&TTĐT
	11/07/2023

	17
	Công ty Cổ phần Viechannel
	Truyền hình trên mạng Internet
	1340/QĐ-BTTTT
	21/7/2023

	18
	Tổng Công ty Mobifone
	Truyền hình di động
	1920/QĐ-BTTTT
	09/10/2023

	19
	Công ty Cổ phần sản xuất Âm nhạc Sài Gòn
	Truyền hình trên mạng Internet
	2429/QĐ-BTTTT
	11/12/2023

	20
	Công ty Cổ phần Flix Việt
	Truyền hình trên mạng Internet
	617/QĐ-BTTTT
	24/04/2024


16
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